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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2024 

trên địa bàn xã Bình Trung 

 

Căn cứ Kế hoạch số 61 /KH-UBND, ngày 21/02/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi. 

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

UBND xã Bình Trung ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn xã năm 2024 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm để 

phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường xảy ra trên địa bàn, giảm 

thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác phát triển chăn nuôi trên địa 

bàn; nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao năng 

lực, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của xã. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo tỉ lệ tiêm vắc xin đạt trên 80% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm 

phòng, có đáp ứng miễn dịch để phòng, chống được dịch bệnh, đảm bảo tiến độ triển 

khai, số lượng, chất lượng và an toàn cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng.  

Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch được giao, số lượng gia súc có tại các thôn, các 

trưởng thôn thực hiện triển khai thông báo tới các hộ chăn nuôi gia súc tại thôn mình 

để các hộ chăn nuôi thực hiện đăng ký tiêm phòng.    

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

toàn xã theo Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, ngày 31/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phòng, chống dịch 
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bệnh động vật trên cạn; hướng dẫn của Cục Thú y và các quy định hiện hành. 

Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, tuyên truyền, 

hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng vắc xin cho 

đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ vắc xin của huyện. 

1. Tiêm phòng vắc xin LMLM trên đàn trâu, bò, dê 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2021 – 2025, yêu cầu tiêm phòng 80% tổng đàn trâu, bò trên địa bàn 

huyện. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin và công tiêm phòng. Tiêm 

phòng 02 đợt/năm, thời gian: đợt 01 vào tháng 3 đến tháng 5 năm 2024; đợt 02 vào 

tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. 

2. Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên đàn bò 

Tổ chức tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn bò trên địa bàn xã vào 

tháng 4 năm 2024. 

3. Tiêm phòng vắc xin Dại trên đàn chó, mèo 

 Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại trên đàn chó, mèo 01 đợt chính vào tháng 5, 

tháng 6 năm 2024. Ngoài tiêm phòng trong đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung 

cho số chó mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng hoặc chưa được tiêm phòng. Ngân 

sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng người dân tự trả tiền công tiêm 

phòng theo Quyết định số 161/QĐ-TY ngày 23/5/2017 của Chi cục Thú y. 

4. Đối với các loại vắc xin khác 

Thực hiện Tiêm các loại vắc xin phòng bệnh thông thường như: Đối với đàn 

trâu, bò: Vắc xin Tụ huyết trùng, Tiên mao trùng trâu, bò; Đối với đàn Lợn: vắc xin 

Lep to, Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu lợn; Đối với đàn gia 

cầm: vắc xin Newcastle, Tụ huyết trùng gia cầm; Đối với đàn chó, mèo: vắc xin 

Care, 5 bệnh,  7 bệnh ở chó… (thực hiện xã hội hóa). 

5. Công tác giám sát tiêm phòng 

Giám sát lâm sàng tại các hộ chăn nuôi trước và sau khi tiêm phòng đề phòng 

những trường hợp gia súc bị phản ứng sau khi tiêm vắc xin để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Giám sát huyết thanh học: lấy mẫu huyết thanh theo nguyên tắc xác suất thống 

kê để đánh giá chất lượng tiêm phòng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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1. Vắc xin Lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, dê; vắc xin Viêm da nổi cục 

trên đàn bò; vắc xin Dại trên đàn chó, mèo: Do ngân sách huyện hỗ trợ. 

2. Đối với các loại vắc xin khác thực hiện theo hình thức xã hội hóa, người 

dân tự mua vắc xin, đề nghị cán bộ thú ý xã hỗ trợ tiêm phòng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức địa chính nông lâm 

Là công chức chuyên môn thực hiện tham mưu, chịu trách nhiệm đôn đốc, 

theo dõi, kiểm tra, triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực 

hiện, định kỳ báo cáo, phòng NN&PTNT huyện, UBND huyện. 

2. Thú y viên xã. 

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, vắc xin, tài liệu, bảng biểu... đáp ứng 

yêu cầu của công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, hướng dẫn quy trình, 

kỹ thuật tiêm phòng, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người và vật 

nuôi; Phối hợp với công chức địa chính nông lâm xã tổ chức thực hiện tiêm phòng 

vắc xin cho gia súc, gia cầm theo quy định. 

3. Công chức Văn hóa thông tin xã 

Phối hợp với địa chính nông lâm, thú y viên thực hiện tuyên truyền các nội 

dung văn bản của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; vai trò, 

tác dụng, lợi ích của công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và trách nhiệm 

của mỗi tổ chức, người dân trong phòng, chống dịch bệnh, để mọi người dân hiểu 

đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện. 

4. Các trưởng thôn. 

- Thống kê chính xác số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm theo từng loại 

gia súc tại thôn mình để phân phối vắc xin đầy đủ. 

-  Thông báo thời gian tổ chức tiêm phòng tại thôn mình để hộ chăn nuôi chủ 

động nhốt vật nuôi. 

- Thú y viên cơ sở kết hợp với trưởng (phó) thôn, có sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ 

phận Chăn nuôi - Thú y thuộc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

- Công chức phụ trách nông lâm phối hợp với công chức văn hóa phụ trách 

thông tin tuyên truyền, nhân viên thú y, khuyến nông viên tổ chức họp dân tuyên 

truyền nêu rõ mục đích, ý nghĩa, đối tượng tiêm phòng. 
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- Thú y viên thực hiện nghiêm túc chế độ ghi chép, báo cáo theo hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn thú y; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chống đối 

hoặc không thực hiện tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc, gia cầm trong diện tiêm 

phòng theo đúng quy định của Luật Thú y; sau tiêm phòng cần theo dõi đàn gia súc, 

gia cầm đã được tiêm, giám sát việc xuất chuồng, lấy mẫu kiểm tra theo kế hoạch 

của cơ quan chuyên ngành. 

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng, diễn biến kết quả tiêm phòng hàng ngày (Khi có 

dịch bệnh xảy ra) về UBND xã (qua địa chính nông lâm xã) vào lúc 15 giờ hằng 

ngày để tổng hợp, kịp thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo xử lý những vướng mắc trong 

quá trình thực hiện. 

UBND xã yều cầu các công chức liên quan, thú y viên, khuyến nông viên, các 

trưởng thôn nghiêm túc tổ chức thực hiện theo nội dung trên./.  

 

                                                                                                 

 

Nơi nhận: 
 - Phòng Nông nhiệp & PTNT huyện; 

-TTDVNN huyện; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

-  Công chức địa chính nông lâm, văn hóa; 

- Thú y viên, khuyến nông viên; 

- Các trưởng thôn;   

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Hà Minh Phú 
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